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TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1.  Nguyễn Thị Kim Hậu 

Các phép thử được công nhận/ Accredited tests 2.  Trần Quang 

3.  Bùi Nữ Ly Na 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa, Cơ 

Field of testing:              Chemical, Mechanical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng  

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Cao su  

thiên nhiên 

Raw natural 
Rubber 

Xác định hàm lượng tạp chất 
Determination of dirt content 

(0,009 ~ 0,03)  

% m/m 

TCVN 6089:2016 

(ISO 249:2016) 

2.  

Xác định hàm lượng tro 

Phương pháp A 

Determination of ash content  

Method A 

(0,292 ~ 0,556) 

 % m/m 

TCVN 6087:2010 

(ISO 247:2006) 

3.  

Xác định hàm lượng nitơ 

Phương pháp bán vi lượng 

Determination of nitrogen content 

Semi micro Kjeldahl method 

(0,29 ~ 0,41)  

% m/m 

TCVN 6091:2016 

(ISO 1656:2014) 

4.  

Xác định hàm lượng chất bay hơi 
Phương pháp cán nóng và sấy - 
Quy trình A 

Determination of volatile - matter 
content 

Hot-mill and oven drying method 

Process A 

(0,20 ~ 0,33)  

% m/m 

TCVN 6088-1:2014 

(ISO 248:2011) 

5.  
Xác định chỉ số màu 

Determination of colour index  

(3.0 ~ 6.0) 

Đơn vị/unit 

TCVN 6093:2013 

(ISO 4660:2011) 

6.  

Xác định độ dẻo (P0) 

Phương pháp máy đo độ dẻo 
nhanh 

Determination of Plasticity (P0) 

Rapid Plastimeter method 

(31,5 ~ 41,3) 

Đơn vị/unit 

TCVN 8493:2010 

(ISO 2007:2007) 

7.  

Xác định chỉ số duy trì độ dẻo 
(PRI). 

Determination of plasticity 
retention index (PRI) 

(70,9 ~ 94,4) %  
TCVN 8494:2020 

(ISO 2930:2009) 

8.  

Xác định đô nhớt Mooney 

Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa 
trượt 

Determination of Mooney 
viscosity  

Method  using a shearing- 

disc viscometer 

(51,7 ~ 80,4)  

Đơn vị/unit 

TCVN 6090-1:2015 

(ISO 289-1:2015) 

 


